
 

 

Phụ lục II 

BẢNG MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2026 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-BVĐN ngày      tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Đà Nẵng) 
 

Số 

TT 
Khoa, phòng  

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Tên vị trí 

việc làm 

Chức danh 

nghề nghiệp 

Mã chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mô tả ngắn 

gọn vị trí công 

việc 

Yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển dụng 

1 Khoa Khám bệnh 

1 Khoa Khám bệnh 

2 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh, cấp cứu 

người bệnh 

theo sự phân 

công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

1 
Điều dưỡng 

hạng III 

Điều dưỡng 

hạng III 
V.08.05.12 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 



- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

23 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

2 Khoa Khám và Quản lý sức khỏe cán bộ 

2 
Khoa Khám và Quản lý sức 

khỏe cán bộ 
1 

Dược hạng 

IV 

Dược hạng 

IV 
V.08.08.23 

Cấp phát và 

bảo quản thuốc 

- Tốt nghiệp cao đẳng Dược trở 

lên; 

- Có chứng chỉ hành nghề dược 

(dùng cho các hạng chức danh 

dược). 

3 Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc 

3 
Khoa Hồi sức tích cực - 

Chống độc 
2 

Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh, hồi sức 

cấp cứu người 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 



- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

16 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

4 Khoa Hồi sức tích cực tim mạch 

4 
Khoa Hồi sức tích cực tim 

mạch 
1 

Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh, hồi sức 

cấp cứu người 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 



2 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

5 Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức 

5 
Khoa Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức 
21 

Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc, phụ 

Bác sĩ thực 

hiện các kỹ 

thuật gây mê, 

gây tê và theo 

dõi trong ca 

mổ theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

6 Khoa Đột quỵ 

6 Khoa Đột quỵ 5 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 



5 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

7 Khoa Điều trị yêu cầu và quốc tế 

7 
Khoa Điều trị yêu cầu và 

quốc tế 
3 

Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

8 Khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng 

8 
Khoa Nội hô hấp - Miễn 

dịch dị ứng 
1 

Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 



7 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

9 Khoa Nội thần kinh - Cơ xương khớp - Huyết học lâm sàng 

9 

Khoa Nội thần kinh - Cơ 

xương khớp - Huyết học 

lâm sàng 

2 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

8 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 



10 Khoa Nội thận Tiết niệu - Nội tiết 

10 
Khoa Nội thận Tiết niệu - 

Nội tiết 

2 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

4 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

11 Khoa Nội tiêu hóa 

11 Khoa Nội tiêu hóa 3 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 



- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

6 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

12 Khoa Nội tim mạch 

12 Khoa Nội tim mạch 

1 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

5 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc  

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 



13 Khoa Nội tổng hợp 

13 Khoa Nội tổng hợp 1 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

14 Khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc 

14 
Khoa Tim bẩm sinh và cấu 

trúc 
1 

Kỹ thuật y 

hạng IV 

Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 

Sử dụng máy 

và phụ dụng cụ 

DSA 

 -Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

ngành kỹ thuật hình ảnh y học; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh kỹ thuật y). 

15 Khoa Tim mạch can thiệp 

15 Khoa Tim mạch can thiệp 2 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 



4 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

16 Khoa Lão 

16 Khoa Lão 

1 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

1 
Điều dưỡng 

hạng III 

Điều dưỡng 

hạng III 
V.08.05.12 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 



- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

7 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

17 Khoa Thận nhân tạo 

17 Khoa Thận nhân tạo 

2 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

4 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 



1 
Kỹ thuật y 

hạng IV 

Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 

Theo dõi hệ 

thống nước 

R.O trong chạy 

thận nhân tạo 

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành Xét nghiệm y học; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh kỹ thuật y). 

18 Khoa Phụ sản 

18 Khoa Phụ sản 8 
Hộ sinh 

hạng IV 

Hộ sinh 

hạng IV 
V.08.06.16 

Hộ sinh chăm 

sóc 

-Tốt nghiệp cao đẳng hộ sinh, 

Điều dưỡng sản phụ khoa trở lên 

(áp dụng đối với trường hợp đào 

tạo trước ngày 10/6/2022); 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh hộ sinh và Điều 

dưỡng Sản phụ khoa (áp dụng đối 

với viên chức được tuyển dụng và 

cử đi đào tạo trước ngày 

10/6/2022)). 

19 Khoa Phục hồi chức năng 

19 Khoa Phục hồi chức năng 2 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 



- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

3 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

4 
Kỹ thuật y 

hạng IV 

Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 

Thực hiện kỹ 

thuật vật lý trị 

liệu, PHCN 

theo sự phân 

công của 

Trưởng khoa 

 -Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành Vật lý trị liệu và 

phục hồi chức năng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh kỹ thuật y). 

20 Khoa Ung bướu 

20 Khoa Ung bướu 2 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 



- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

13 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

2 
Kỹ thuật y 

hạng IV 

Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 

Vận hành máy 

gia tốc, xạ trị 

theo sự phân 

công của 

Trưởng khoa 

 -Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

ngành kỹ thuật hình ảnh y học; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh kỹ thuật y). 

21 Khoa Y học cổ truyền 

21 Khoa Y học cổ truyền 2 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ Y học cổ 

truyền trở lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 



- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

1 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

22 Khoa Y học hạt nhân 

22 Khoa Y học hạt nhân 

1 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

2 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

2 
Kỹ thuật y 

hạng IV 

Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 

Vận hành máy 

SPECT, 

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

ngành kỹ thuật hình ảnh y học; 



SPECT-CT, 

PET và PET-

CT theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh kỹ thuật y). 

2 
Kỹ thuật y 

hạng IV 

Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 

Tổng hợp, 

kiểm nghiệm 

phóng xạ F18-

FDG, kiểm tra 

chất lượng 

dược chất 

phóng xạ 

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

ngành kỹ thuật xét nghiệm y học; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh kỹ thuật y). 

1 
Kỹ thuật 

viên  

Kỹ thuật 

viên (hạng 

IV) 

V.05.02.08 

Bảo dưỡng các 

thiết bị hạt 

nhân chuyên 

dùng trong y 

học hạt nhân 

- Có trình độ trung cấp trở lên 

ngành kỹ thuật thiết bị Hình ảnh y 

tế; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản. 

23 Khoa Y học Nhiệt đới 

23 Khoa Y học Nhiệt đới 1 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 



- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

4 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

24 Khoa Ngoại bỏng - Tạo hình 

24 Khoa Ngoại bỏng - Tạo hình 

1 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

2 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 



25 Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình 

25 
Khoa Ngoại Chấn thương 

chỉnh hình 

1 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

4 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

26 Khoa Ngoại Lồng ngực 

26 Khoa Ngoại Lồng ngực 3 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

27 Khoa Ngoại Thần kinh 



27 Khoa Ngoại Thần kinh 

2 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

6 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

28 Khoa Ngoại Tiết niệu  

28 Khoa Ngoại Tiết niệu  6 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

29 Khoa Ngoại tiêu hóa  

29 Khoa Ngoại tiêu hóa  4 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  



- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

30 Khoa Ngoại tim mạch 

30 Khoa Ngoại tim mạch 

1 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

2 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

31 Khoa Ngoại tổng hợp 

31 Khoa Ngoại tổng hợp 2 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 



32 Khoa Mắt  

32 Khoa Mắt  

1 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Bác sĩ khám 

bệnh, chữa 

bệnh theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

1 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

33 Khoa Răng Hàm Mặt 

33 Khoa Răng Hàm Mặt 4 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

34 Khoa Tai Mũi Họng 

34 Khoa Tai Mũi Họng 3 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  



- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

35 Khoa Dinh dưỡng 

35 Khoa Dinh dưỡng 1 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Theo dõi, 

hướng dẫn 

xuất ăn bệnh lý 

cho người 

bệnh 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

36 Khoa Dược 

36 Khoa Dược 

1 
Dược sĩ 

(hạng III) 

Dược sĩ 

(hạng III) 
V.08.08.22 

Dược sĩ cấp 

phát thuốc 

-Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm 

ngành Dược học; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

 - Có chứng chỉ hành nghề dược 

(dùng cho các hạng chức danh 

dược). 

14 
Dược hạng 

IV 

Dược hạng 

IV 
V.08.08.23 

Dược sĩ cấp 

phát thuốc 

- Tốt nghiệp cao đẳng Dược trở 

lên; 

 - Có chứng chỉ hành nghề dược 

(dùng cho các hạng chức danh 

dược). 



37 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

37 
Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 
1 

Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Giám sát quy 

trình vô khuẩn 

trong phòng 

mổ, phòng thủ 

thuật, và khu 

vực chăm sóc 

đặc biệt 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

38 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

38 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

1 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Thực hiện các 

công tác 

chuyên môn 

của Bác sỹ 

chẩn đoán hình 

ảnh  

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

1 
Kỹ thuật y 

hạng III 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 

Điều khiển 

máy chiếu, 

chụp phim X- 

- Tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y 

học; Chẩn đoán hình ảnh; 



quang theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh kỹ thuật y). 

3 
Kỹ thuật y 

hạng IV 

Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 

Điều khiển 

máy chiếu, 

chụp phim X- 

quang theo sự 

phân công của 

Trưởng khoa 

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y 

học; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh kỹ thuật y). 

39 Khoa Thăm dò chức năng 

39 Khoa Thăm dò chức năng 1 
Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Thực hiện các 

công tác 

chuyên môn 

của Bác sỹ 

thăm dò chẩn 

đoán 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 



- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

2 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

40 Khoa Giải phẫu bệnh 

40 Khoa Giải phẫu bệnh 3 
Kỹ thuật y 

hạng IV 

Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 

Thực hiện các 

xét nghiệm 

giải phẫu bệnh 

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành kỹ thuật xét nghiệm 

y học, xét nghiệm y học; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh kỹ thuật y). 

41 Khoa Vi sinh 

41 Khoa Vi sinh 1 
Kỹ thuật y 

hạng III 

Kỹ thuật y 

hạng III 
V.08.07.18 

Thực hiện các 

xét nghiệm vi 

sinh 

-Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 

ngành kỹ thuật xét nghiệm y học, 

xét nghiệm y học; xét nghiệm đa 

khoa; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 



- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh kỹ thuật y). 

6 
Kỹ thuật y 

hạng IV 

Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 

Thực hiện các 

xét nghiệm vi 

sinh 

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành kỹ thuật xét nghiệm 

y học, xét nghiệm y học; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh kỹ thuật y). 

42 Khoa Sinh hoá 

42 Khoa Sinh hoá 6 
Kỹ thuật y 

hạng IV 

Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 

Thực hiện các 

xét nghiệm 

sinh hoá 

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành kỹ thuật xét nghiệm 

y học, xét nghiệm y học; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh kỹ thuật y). 

43 Khoa Huyết học - Truyền máu 

43 
Khoa Huyết học - Truyền 

máu 
1 

Bác sĩ (hạng 

III) 

Bác sĩ (hạng 

III) 
V.08.01.03 

Đọc kết quả 

chẩn đoán, ký 

kết quả xét 

nghiệm trong 

phạm vi được 

phân công 

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở 

lên; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản; 



- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh bác sĩ). 

14 
Kỹ thuật y 

hạng IV 

Kỹ thuật y 

hạng IV 
V.08.07.19 

Thực hiện các 

xét nghiệm 

Huyết học 

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành kỹ thuật xét nghiệm 

y học, xét nghiệm y học; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh kỹ thuật y). 

44 Phòng Công tác xã hội 

44 Phòng Công tác xã hội 3 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Tham gia đón 

tiếp, chỉ dẫn, 

cung cấp thông 

tin, giới thiệu 

về dịch vụ 

khám bệnh, 

chữa bệnh của 

bệnh viện cho 

người bệnh 

ngay từ khi 

người bệnh 

vào khoa khám 

bệnh. 

Truyền thông, 

tư vấn, giáo 

dục sức khỏe 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng; 

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 



2 
Công tác xã 

hội viên  

Công tác xã 

hội viên  
V.09.04.02 

Hỗ trợ vận 

động, tiếp 

nhận tài trợ và 

tổ chức các 

hoạt động từ 

thiện, công tác 

xã hội của 

bệnh viện 

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc 

các chuyên ngành công tác xã hội, 

xã hội học, tâm lý học, giáo dục 

đặc biệt hoặc các chuyên ngành 

khoa học xã hội phù hợp với 

nhiệm vụ công tác xã hội. Trường 

hợp có bằng tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành khác phải có chứng 

chỉ hoặc chứng nhận đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội 

do cơ sở đào tạo hoặc cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền cấp theo 

chương trình do Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành 

hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp, chứng chỉ sơ cấp ngành 

công tác xã hội; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản. 

45 Phòng Quản lý chất lượng 

45 Phòng Quản lý chất lượng 1 
Chuyên viên 

về tổng hợp 
Chuyên viên 01.003 

Hỗ trợ quản lý 

chất lượng 

chăm sóc 

 - Có bằng tốt nghiệp đại học trở 

lên với ngành thuộc lĩnh vực sức 

khỏe; 



người bệnh: 

Khảo sát hài 

lòng người 

bệnh, nhân 

viên y tế, triển 

khai các tiêu 

chí chất lượng, 

ISO, hoạt động 

5S tại bệnh 

viện, theo dõi 

chỉ số chất 

lượng 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản. 

46 Phòng Kế hoạch Tổng hợp 

46 Phòng Kế hoạch Tổng hợp 1 
Điều dưỡng 

hạng IV 

Điều dưỡng 

hạng IV 
V.08.05.13 

Quản lý, lưu 

trữ hồ sơ bệnh 

án. Tiếp đón, 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

cho người 

bệnh 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành điều dưỡng;  

- Có chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh (dùng cho các 

hạng chức danh điều dưỡng). 

47 Phòng Công nghệ thông tin 

47 Phòng Công nghệ thông tin 1 

Công nghệ 

thông tin 

hạng IV 

Công nghệ 

thông tin 

hạng IV 

V.11.06.15 

Quản lý, vận 

hành, kỹ thuật 

an toàn sử 

dụng, bảo 

dưỡng, sửa 

chữa, thanh lý 

tài sản, trang 

thiết bị CNTT 

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các 

ngành đào tạo về công nghệ thông 

tin hoặc các ngành đào tạo gần về 

công nghệ thông tin. 



48 Phòng Hành chính quản trị 

48 Phòng Hành chính quản trị 

1 
Kỹ thuật 

viên  

Kỹ thuật 

viên (hạng 

IV) 

V.05.02.08 

Thực hiện 

nhiệm vụ xử lý 

sự cố máy móc 

- Có trình độ trung cấp trở lên 

ngành kỹ thuật cơ điện; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản. 

2 Kỹ sư   
Kỹ sư (hạng 

III) 
V.05.02.07 

Thực hiện 

nhiệm vụ xử lý 

sự cố máy 

móc, thiết bị 

điện và trang 

thiết bị vật tư  

 - Có trình độ đại học trở lên thuộc 

chuyên ngành Điện kỹ thuật, Vật 

lý kỹ thuật y sinh; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản. 

49 Phòng Tài chính kế toán 

49 Phòng Tài chính kế toán 2 Kế toán viên  Kế toán viên  06.031 

Lập báo cáo tài 

chính, báo cáo 

định kỳ hoặc 

hàng ngày theo 

sự phân công 

từng phần việc 

kế toán. Trực 

tiếp thu phí, 

dịch vụ. 

- Tốt nghiệp đại học trở lên 

chuyên ngành kế toán, kiểm toán, 

tài chính; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản. 



4 
Kế toán viên 

trung cấp 

Kế toán viên 

trung cấp 
06.032 

Thực  hiện 

công tác thu 

viện phí, cập 

nhật chi phí 

điều trị cho 

bệnh nhân,  

báo cáo định 

kỳ hoặc hàng 

ngày theo sự 

phân công 

từng phần việc 

kế toán. 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 

chuyên ngành kế toán, kiểm toán, 

tài chính. 

50 Phòng Tổ chức cán bộ 

50 Phòng Tổ chức cán bộ 1 

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực 

Chuyên viên 01.003 

Hỗ trợ quản lý 

nguồn nhân 

lực 

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở 

lên với ngành thuộc lĩnh vực sức 

khỏe; 

- Ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại 

ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 

khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam; 

- Tin học: Kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin cơ bản. 



51 Phòng Vật tư - thiết bị Y tế 

51 Phòng Vật tư - thiết bị Y tế 4 
Dược hạng 

IV 

Dược hạng 

IV 
V.08.08.23 

Tham mưu, hỗ 

trợ lập kế 

hoạch, dự trù, 

theo dõi và 

quản lý vật tư 

y tế, vật tư tiêu 

hao; hỗ trợ 

công tác đấu 

thầu mua sắm 

vật tư theo quy 

định; kiểm tra 

chất lượng, 

hạn dùng vật 

tư y tế nhập 

kho và xuất 

kho theo quy 

trình 

- Tốt nghiệp cao đẳng Dược trở 

lên. 

Tổng cộng 316           

 


